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BẢNG QUY CÁCH ỐNG LDPE tròn 

Quy Cách  Độ dày 

(mm) 

Trọng lượng 

(kg) 

Chiều dài 

(m) 

Màu Sắc 

Ø 6 1.0 6.5 200  

Ø 7 1.2 11.5 200  

Ø 8 1.5 11.5 200  

Ø 10 1.0 16.5 200  

Ø 16 1.2 16.5 200  

Ø 20 1.2 14.0 200  

Ø 25 1.5 14.0 200  

Ø 32 2.0 22.0 100  

 

Chú ý : 

            Khách hàng có thể đặt hàng theo yêu cầu về màu sắc, độ dày, chiều dài ống. 

Bảng màu : màu vàng           : Đen            : Bạc    
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